
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIA LỘC Biểu 1

DANH SÁCH HỌC SINH MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 81/2021/NĐ-CP
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023-2024

(Kèm theo Quyết định số 34/QĐ-PGDĐT ngày 23 tháng 4 năm 2024 của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Gia Lộc)
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MN Đoàn Thượng 0 262,500 262,500

1 Đỗ Tuấn Kiệt 4TB Hộ cận nghèo 105,000 5 262,500 262,500

MN Đồng Quang 525,000 787,500 1,312,500

2 Nguyễn Hải Vân 5TB Khuyết tật 105,000 5 525,000 525,000

3 Trương Thảo Vy 4TB Hộ cận nghèo 105,000 5 262,500 262,500

4 Nguyễn Thị Anh Thư 5TB Hộ cận nghèo 105,000 5 262,500 262,500

5 Nguyễn Ngọc Anh 3TB Hộ cận nghèo 105,000 5 262,500 262,500

MN Đức Xương 1,050,000 787,500 1,837,500

6 Phạm Minh Ánh 4TA Hộ nghèo 105,000 5 525,000 525,000

7 Đinh Hải Lâm 5TC Con Bệnh binh 105,000 5 525,000 525,000

8 Phạm Nhật Minh 3TC Hộ Cận nghèo 105,000 52,500 5 262,500 262,500

9 Phạm Thị Hà Chi 4TB Hộ Cận nghèo 105,000 52,500 5 262,500 262,500

10 Nguyễn Thị Hà Linh 5TB Hộ Cận nghèo 105,000 52,500 5 262,500 262,500



MN Gia Hoà 1,050,000 682,500 1,732,500

11 Phạm Khôi Nguyên 5TC Hộ nghèo 105,000 5 525,000 525,000

12 Phạm Văn Chủ 4TA Hộ nghèo 105,000 5 525,000 525,000

13 Đoàn Minh Bình 4TB Hộ cận nghèo 105,000 5 262,500 262,500

14 Nguyễn Quốc Anh 4TA Hộ cận nghèo 105,000 3 157,500 157,500 T1+2 nghỉ

15 Đoàn Thanh Tùng 5TA Hộ cận nghèo 105,000 5 262,500 262,500

MN Gia Khánh 0 262,500 262,500

16 Nguyễn Thị Quỳnh Chi 5TA Hộ cận nghèo 105,000 5 262,500 262,500

MN Gia Lương 210,000 1,837,500 2,047,500

17 Đặng Thanh Phượng 3C Hộ cận nghèo 0 105,000 5 262,500 262,500

18 Nguyễn Thu Phương 4A Hộ cận nghèo 105,000 5 262,500 262,500

19 Hoàng Bảo Minh 4C Hộ cận nghèo 105,000 5 262,500 262,500

20 Nguyễn Quang Hiếu 5A Hộ cận nghèo 105,000 5 262,500 262,500

21 Đồng Thị Bảo Trâm 5C Hộ cận nghèo 105,000 5 262,500 262,500

22 Vũ Minh Đức 3A Bố TNLĐ 105,000 5 262,500 262,500

23 Nguyễn Trương Quân Bảo 5A Bố TNLĐ 105,000 5 262,500 262,500

24 Nguyễn Minh Ngọc 3A Khuyết tật 105,000 2 210,000 210,000 Mới ra từ tháng 4

MN Gia Tân 0 1,837,500 1,837,500

25 Phạm Hoàng Châu 3TA Hộ cận nghèo 105,000 5 262,500 262,500

26 Lê Linh Duyên 3TC Hộ cận nghèo 105,000 5 262,500 262,500

27 Nguyễn Trung Hòa 4TC Hộ cận nghèo 105,000 5 262,500 262,500

28 Phạm Hoàng Quốc Bảo 5TA Hộ cận nghèo 105,000 5 262,500 262,500

29 Bùi Trúc Linh 5TC Hộ cận nghèo 105,000 5 262,500 262,500



30 Ngô Thị Quỳnh Châm 5TC Hộ cận nghèo 105,000 5 262,500 262,500

31 Nguyễn Hữu Sơn 4TB TNLĐ 105,000 5 262,500 262,500

MN Hoàng Diệu 525,000 787,500 1,312,500

32 Bùi Diệu Hà 3TC Hộ nghèo 105,000 5 525,000 525,000

33 Nguyễn Cảnh Hoàng Nam 3TB Hộ cận nghèo 105,000 5 262,500 262,500

34 Nguyễn Thảo Hân 5TC Hộ cận nghèo 105,000 5 262,500 262,500

35 Nguyễn Ngọc Châu 5TD Hộ cận nghèo 105,000 5 262,500 262,500

MN Hồng Hưng 525,000 787,500 1,312,500

36 Phạm Ngô Thu Hà 4TA Hộ nghèo 105,000 5 525,000 525,000

37 Nguyễn Thế Doanh 4TD Hộ cận nghèo 105,000 5 262,500 262,500

38 Nguyễn Ánh Dương 4TD Hộ cận nghèo 105,000 5 262,500 262,500

39 Phạm Tú Ly 3TD Hộ cận nghèo 105,000 5 262,500 262,500

MN Lê Lợi 525,000 787,500 1,312,500

40 Phạm Quế Chi 4TB Hộ Nghèo 105,000 5 525,000 525,000

41 Phạm Minh Hải 5TA Bố TNLĐ 105,000 5 262,500 262,500

42 Bùi Văn Đức Duy 5TB Mẹ TNLĐ 105,000 5 262,500 262,500

43 Bùi Gia Huy 3TB Mẹ TNLĐ 105,000 5 262,500 262,500

MN Nhật Tân 525,000 525,000 1,050,000

44 Trần Đăng Khoa 5TC Hộ nghèo 105,000 5 525,000 525,000

45 Nguyễn Hữu Phong 5TB Hộ cận nghèo 105,000 5 262,500 262,500

46 Nguyễn Hữu Phú 5TA Hộ cận nghèo 105,000 5 262,500 262,500

MN Phương Hưng 0 840,000 840,000

47 Nguyễn Đức Phúc 5TB Hộ cận nghèo 105,000 7.0 367,500 367,500 HKI: 2 tháng
HKII: 5 tháng



48 Nguyễn Minh Anh 3TB Bố (mẹ) TNLĐ 105,000 9.0 472,500 472,500 HKI: 4 tháng
HKII: 5 tháng

MN Quang Minh 0 525,000 525,000

49 Vũ Văn Đam 4TB Hộ cận nghèo 105,000 5 262,500 262,500

50 Vũ Công Minh 5TB Mẹ tai nạn lao
động 105,000 5.0 262,500 262,500

MN Thị Trấn Gia Lộc 1,575,000 0 1,575,000

51 Nguyễn Trần Thành Phúc 5TA Hộ nghèo 105,000 5 525,000 525,000

52 Dương Thị Hòa An 4TB Hộ nghèo 105,000 5 525,000 525,000

53 Nguyễn Thị Ngọc Diệp 3TE Hộ nghèo 105,000 5 525,000 525,000

MN Tân Tiến 525,000 787,500 1,312,500

54 Nguyễn Phúc Lâm 4TA Hộ nghèo 105,000 5 525,000 525,000

55 Nguyễn Tuấn Anh 5TA Hộ cận nghèo 105,000 5 262,500 262,500

56 Nguyễn Kim Ngân 4TA Hộ cận nghèo 105,000 5 262,500 262,500

57 Đỗ Đức Tâm 4TB Hộ cận nghèo 105,000 5 262,500 262,500

MN Thống Nhất 945,000 262,500 1,207,500

58 Nguyễn Quang Khải 5TD Hộ cận nghèo 105,000 5 262,500 262,500

59 Lê Mạnh Tùng 5TD Hộ  nghèo 105,000 5 525,000 525,000

60 Nguyễn Việt Anh 5TC Hộ  nghèo 105,000 4 420,000 420,000 T2 nghỉ không ra lớp

MN Thống Kênh 1,470,000 787,500 2,257,500

61 Nguyễn Bá Minh Khôi 5TD Hộ cận nghèo 105,000 5 262,500 262,500

62 Nguyễn Minh Anh 3TD Hộ cận nghèo 105,000 5 262,500 262,500

63 Nguyễn Thị Ngọc Diệp 5TC Bố bị tai nạn
 lao động hưởng

trợ cấp

105,000 5 262,500 262,500

64 Vũ Quỳnh Châm 5TC Khuyết tật 105,000 5 525,000 105,000 525,000

65 Phạm Ngọc Tường Vy 3TC Khuyết tật 105,000 5 525,000 105,000 525,000



66 Nguyễn Hoàng Bảo Anh 3TD Khuyết tật 105,000 4 420,000 105,000 420,000 Giấy CN khuyết
 tật từ ngày
01/02/2024MN Toàn Thắng 1,050,000 0 1,050,000

67 Nguyễn Tuấn Anh 5TB Hộ nghèo 105,000 5 525,000 525,000

68 Nguyễn Huy Thành 5TC Hộ nghèo 105,000 5 525,000 525,000

MN Yết Kiêu 2,625,000 2,205,000 4,830,000

69 Vũ Thuỳ Dương 3TA Hộ nghèo 105,000 5 525,000 525,000

70 Phạm Thành Đạt 3TD Hộ nghèo 105,000 5 525,000 525,000

71 Vũ Quý Minh Đức 5TA Hộ nghèo 105,000 5 525,000 525,000

72 Vũ Xuân Khang 5TA Hộ nghèo 105,000 5 525,000 525,000

73 Nguyễn Phương An 5TB Khuyết tật 105,000 5 525,000 525,000

74 Cao Thị Hà Phương 3TA Hộ cận nghèo 105,000 105,000 5 262,500 262,500

75 Vũ Đình Quyết Thắng 3TE Hộ cận nghèo 105,000 2 105,000 105,000

76 Lê Bá Vương 4TA Hộ cận nghèo 105,000 5 262,500 262,500

77 Hoàng Thị Ngọc Khuê 4TD Hộ cận nghèo 105,000 5 262,500 262,500

78 Vũ Ngọc Minh Đăng 5TA Hộ cận nghèo 105,000 5 262,500 262,500

79 Phạm Hữu Đăng Khoa 5TA Hộ cận nghèo 105,000 5 262,500 262,500

80 Đàm Thị Gia Hân 5TB Hộ cận nghèo 105,000 5 262,500 262,500

81 Vũ Đình Chiến 5TD Hộ cận nghèo 105,000 5 262,500 262,500

82 Đoàn Văn Gia Khánh 4TB Con có bố bị tai
nạn lao động 105,000 5 262,500 262,500

TỔNG SỐ 13,125,000 14,752,500 27,877,500



PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIA LỘC Biểu 2a

DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 81/2021/NĐ-CP 
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023-2024

(Kèm theo Quyết định số 34/QĐ-PGDĐT ngày 23 .tháng 4 năm 2024 của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Gia Lộc)

STT Họ và tên học sinh Lớp Diện chính sách

ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC
TẬP Ghi chúMức

hưởng/tháng Số tháng hỗ trợ Nhu cầu KP/kỳ

MN Đồng Quang 750,000
1 Nguyễn Hải Vân 5TB Khuyết tật 150,000 5 750,000

MN Đức Xương 750,000
2 Phạm Minh Ánh 4TA Hộ nghèo 150,000 5 750,000

MN Gia Hoà 1,500,000
3 Phạm Khôi Nguyên 5TC Hộ nghèo 150,000 5 750,000
4 Phạm Văn Chủ 4TA Hộ nghèo 150,000 5 750,000

MN Gia Lương 300,000
5 Nguyễn Minh Ngọc 3A Khuyết tật 150,000 2 300,000 Mới ra từ tháng 4

MN Hoàng Diệu 750,000
6 Bùi Diệu Hà 3TC Hộ nghèo 150,000 5 750,000

MN Hồng Hưng 750,000
7 Phạm Ngô Thu Hà 4TA Hộ nghèo 150,000 5 750,000

Mầm non Lê Lợi 750,000
8 Phạm Quế Chi 4 TB Hộ Nghèo 150,000 5 750,000

Mầm non Nhật Tân 750,000
9 Trần Đăng Khoa 5TC Hộ nghèo 150,000 5 750,000

MN Thị Trấn Gia Lộc 2,250,000
10 Nguyễn Trần Thành Phúc 5TA Hộ nghèo 150,000 5 750,000
11 Dương Thị Hòa An 4TB Hộ nghèo 150,000 5 750,000



12 Nguyễn Thị Ngọc Diệp 3TE Hộ nghèo 150,000 5 750,000
MN Tân Tiến 750,000

13 Nguyễn Phúc Lâm 4TA Hộ nghèo 150,000 5 750,000
MN Thống Nhất 1,350,000

14 Nguyễn Việt Anh 5TC Hộ  nghèo 150,000 4 600,000 T2 nghỉ không ra lớp

15 Lê Mạnh Tùng 5TD Hộ  nghèo 150,000 5 750,000
MN Thống Kênh 2,100,000

16 Vũ Quỳnh Châm 5TC Khuyết tật 150,000 5 750,000
17 Phạm Ngọc Tường Vy 3TC Khuyết tật 150,000 5 750,000
18 Nguyễn Hoàng Bảo Anh 3TD Khuyết tật 150,000 4 600,000 Giấy CN khuyết

 tật từ ngày 01/02/2024
MN Toàn Thắng 1,500,000

19 Nguyễn Tuấn Anh 5TB Hộ nghèo 150,000 5 750,000
20 Nguyễn Huy Thành 5TC Hộ nghèo 150,000 5 750,000

MN Yết Kiêu 3,750,000
21 Vũ Thuỳ Dương 3TA Hộ nghèo 150,000 5 750,000
22 Phạm Thành Đạt 3TD Hộ nghèo 150,000 5 750000
23 Vũ Quý Minh Đức 5TA Hộ nghèo 150,000 5 750,000
24 Vũ Xuân Khang 5TA Hộ nghèo 150,000 5 750,000
25 Nguyễn Phương An 5TB Khuyết tật 150,000 5 750,000

TỔNG 18,000,000
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